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Năm học: 2017-2018

Thời gian làm bài: 45 phút

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
 1.Kiến thức:

 - HS nắm vững các kiến thức cơ bản về các bài đã học:

  +Khoan dung.

  +Xây dựng gia đình văn hóa.

  +Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

  +Tự tin.

  -Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các sự việc trong cuộc sống.

  2.Kĩ năng:

  - Rèn kĩ năng làm bài tập.

  - Biết liên hệ thực tế từ nội dung kiến thức bài học.

   3. Thái độ:

  - Nghiêm túc thực hiện theo đúng chuẩn mực đạo đức.
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I.TRẮC NGHIỆM(2điểm) Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng:

Câu 1:Hành vi biểu hiện sự khoan dung?

A.Tìm cách che giấu khuyết điểm cho bạn.     

B.Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ.    
C.Hay chê bai người khác.

D.Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người.   

Câu 2: Cách rèn luyện sự tự tin:

A.Chủ động, sáng tạo trong học tập.              C.Tham gia văn nghệ của tập thể.

 B.Chỉ tập trung học tập.                                 D.Dựa dẫm vào người khác.

Câu 3: Tự tin là gì?

A.Bị động trong moi việc. C.Tin tưởng vào bản thân.

B.Hoang mang, dao động. D.Hành động không chắc chắn.

 Câu 4: Biểu hiện của gia đình có văn hóa là:
A.Gia đình thất hòa.                                     C.Gia đình theo hủ tục lạc hậu.

B.Gia đình hòa thuận, vui vẻ.                       D.Gia đình giàu có.

Phần II.Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (2điểm)Nêu biểu hiện của sống khoan dung? Liên hệ bản thân em?

Câu 2.(3 điểm) Thế nào là gia đình văn hóa? Để xây dựng gia đình văn hóa, mỗi người cần phải làm gì?

Câu 3. (3 điểm) Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ mình.

Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không? Vì sao? Nếu là Hiên, em sẽ làm gì?
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II.TỰ LUẬN (8điểm) 

Câu 1(2điểm):

-HS nêu được: (1điểm)

  +Sống cởi mở, gần gũi, cư xử đúng cách, chân thành, rộng lượng. 

  +Tôn trọng cá tính, sở thích, thói quen của người khác trên cơ sở chuẩn mực xã hội   

-HS liên hệ bản thân đúng phẩm chất khoan dung. (1 điểm)

Câu 2 (3điểm):

-Gia đình văn hóa: (1,5điểm)

 +Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

 +Thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 

 +Đoàn kết với xóm giềng, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân 

-Mỗi người cần phải: (1,5điểm)

  +Thực hiện tốt bổn phận và trách nhiệm của mình đối với gia đình.

  +Sống giản dị, không ham thú vui thiếu lành mạnh, không sa vào tệ nạn xã hội.

Câu 3 (3điểm):

-Không đồng tình với quan niệm của Hiên. (0.5 điểm)

-Vì:  +Quê hương, gia đình, dòng họ là nôi sinh ra và nuôi dưỡng mình. (0.5điểm)

 +Dù có nghèo khó nhưng bên trong là những phẩm chất tốt đẹp. (0,5điểm)

 +Giữ gìn những phẩm chất vốn có và thế hệ sau cố gắng làm rạng danh quê hương, dòng   họ. (0,5điểm)

-Liên hệ hành động của bản thân (1điểm)
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